
1

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Phụ lục 4

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÁC BỘ, NGÀNH, TỈNH GỬI DỰ THI THĂNG HẠNG

TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

1 Vũ Hồng Thuật 2 năm 4,65 V.10.05.17 TC X TT03 x

2 Di sản viên 2 năm 4,32 V.10.05.17 X TT03 x

3 Di sản viên 2 năm 3,33 V.10.05.17 ThS X TT03 Anh C x ThS 

4 Di sản viên 3,99 V.10.05.17 ThS TC X TT03 Anh C x ThS

II Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH
VĂN HÓA HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM 2020

Từ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Di sản viên hạng III lên Di sản viên hạng II năm 2020

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

8/10/
1968

Phó trưởng 
phòng

Bảo tàng Dân 
tộc học Việt 

Nam

22 năm 
7 tháng

TS tại 
Trung 
Quốc

TS nước 
ngoài

TS nước 
ngoài

Lê Thị Thanh 
Phượng

9/3/
1974

Bảo tàng Dân 
tộc học Việt 

Nam

17 năm 
10 tháng

ThS tại 
Pháp

ThS tại 
Pháp

ThS tại 
Pháp

Phùng Thị Tuệ 
Minh

1/8/
1981

Bảo tàng Dân 
tộc học Việt 

Nam

9 năm 8 
tháng

Nguyễn Thị 
Tuấn Linh

30/9/
1974

Bảo tàng Dân 
tộc học Việt 

Nam

9 năm 8 
tháng

3 năm 8 
tháng
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TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

5 3,66 V.10.05.17 ThS TC x TT03 B2 x ThS

6 Lê Thị Hòe 3,66 V.10.05.17 ThS x TT03 B1 x ThS

III Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7 Phó phòng 23 năm 23 năm 4,98 V.10.05.17 ĐH TC X TT03 B2 x Anh

IV Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

8 Đào Văn Mùi Giám đốc 13 năm 13 năm V.10.05.17 ThS X B x

9 Hoàng Thị Huệ 14 năm 14 năm V.10.05.17 ĐH X TT03 x

Nguyễn Thị 
Ngọc Minh

09/5/
1982

Trưởng 
phòng

Sưu tầm Kiểm 
kê bảo quản

10 năm 
1 tháng 2 năm

03/9/
1981

Phó Trưởng 
phòng

 Bảo tồn Di tích 
- Văn hóa phi 

vật thể

10 năm 
1 tháng 2 năm

Võ Thị Mai 
Hoa

28/12
/1971

Bảo tàng tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

17/1
2/19
78

Ban Quản lý các 
di tích Quốc gia 

đặc biệt

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông

23/9/
1978

Phó Giám 
đốc

Bn Quản lý các 
di tích Quốc gia 

đặc biệt

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông
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TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

10 Giám đốc 21 năm 21 năm V.10.05.17 ĐH X TT03 x

11 Hoàng Thị Lệ 11 năm 11 năm V.10.05.17 ĐH X TT03 x

12 Hà Thị Quyết 26 năm 26 năm V.10.05.17 ĐH X TT03 x

13 Lục Thị Thiện 12 năm 12 năm V.10.05.17 ĐH X TT03 x

V Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ

14 25 năm 25 năm 4,98 V.10.05.17 ThS CC X A B1 x ThS

15 23 năm 23 năm 4,65 V.10.05.17 ThS TC X VP B1 x ThS

Ngô Thị Cẩm 
Châu

16/5/
1973

Bảo tàng tỉnh 
Cao Bằng

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông

22/10
/1981

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng tỉnh 
Cao Bằng

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông

06/5/
1976

Trưởng 
phòng

Bảo tàng tỉnh 
Cao Bằng

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông

27/10
/1977

Phó Trưởng 
phòng

Bảo tàng tỉnh 
Cao Bằng

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông

Chứng 
nhận 
tiếng 
Mông

Nguyễn Thị 
Mỹ

01/4/
1972

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng thành 
phố Cần Thơ

Nguyễn Thị 
Thu Thắm

06/5/
1976

Trưởng 
phòng Kiểm 
kê bảo quản

Bảo tàng thành 
phố Cần Thơ



4

TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

16 20 năm 20 năm 3,99 V.10.05.17 ThS TC X A x ThS

VI

17 Giám đốc 19 năm 4 năm 4,32 V.10.05.17 ĐH CC X TT03 B x x

18 Phan Công Hải 11 năm 3 năm 3,99 V.10.05.17 ThS TC X B B x ThS

VII Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lắk

19 16 năm 4 năm 3,99 V.10.05.17 Ths X A B1 x

20 13 năm 4 năm 3,99 V.10.05.17 ĐH X A B x

21 23 năm 4 năm 4,98 V.10.05.17 ĐH X B B x

22 Đỗ Thị Sâm 15 năm 4 năm 3,99 V.10.05.17 ĐH X A B x

Cao Kiều Thùy 
Linh

17/10
/1977

Trưởng 
phòng 

Nghiên cứu 
Sưu tầm

Bảo tàng thành 
phố Cần Thơ

Anh 
IELTS

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà 
Nẵng

Huỳnh Đình 
Quốc Thiện

03/3/
1976

Bảo tàng Đà 
Nẵng

Tiếng 
Anh

30/1
2/19
78

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng Đà 
Nẵng

Trần Quang 
Năm

15/4/
1976

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê

Nguyễn Đức 
Hải

25/1
2/19
71

Trưởng 
phòng

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê

Nguyễn Thị 
Nguyệt

06/3/
1973

Trưởng 
phòng

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê

03/4/
1978

Trưởng 
phòng

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê
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TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

23 16 năm 4 năm 3,99 V.10.05.17 ĐH X A ĐH x

24 16 năm 4 năm 4,98 V.10.05.17 ĐH X A x

25 11 năm 4 năm 3,66 V.10.05.17 ĐH X A B x

26 H'Bly Ayun Nhân viên 14 năm 4 năm 3,66 V.10.05.17 ĐH X A B x

27 Nhân viên 9 năm 4 năm 3,33 V.10.05.17 TS X A B x

28 Tạ Đức Lập 10 năm 4 năm 3,33 V.10.05.17 ĐH X VP B x

29 15 năm 4 năm 4,32 V.10.05.17 Ths X VP C x

30 12 năm 4 năm 3,99 V.10.05.17 ĐH X A B x

31 Nhân viên 13 năm 4 năm 3,99 V.10.05.17 ĐH X A A x

32 12 năm 4 năm 3,33 V.10.05.17 ĐH X A B x

Nguyễn Thị 
Bích Tuyền

06/7/
1979

Trưởng 
phòng

Bảo tàng Đăk 
Lăk

ĐH 
Ngoại 
ngữ

Phạm Ngọc 
Anh

25/3/
1964

Phó Trưởng 
phòng

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê

Dương Thị 
Thanh Hoài

19/6/
1982

Phó Trưởng 
phòng

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê

10/02
/1981

Bảo tàng Đăk 
Lăk

ĐH 
Ngoại 
ngữ

Phạm Bảo 
Trâm

07/06
/1984

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê

10/1
0/19
73

Trưởng 
phòng

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê

Lý Thị Hương 
Nhàn

20/6/
1977

Trưởng 
phòng

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê

Võ Mạnh 
Thắng

06/0
2/19
78

Trưởng 
phòng

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê

Lê Thị Bích 
Hằng

01/01
/1979

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê

Lưu Minh 
Khoa

16/03
/1984

Phó Trưởng 
phòng

Bảo tàng Đăk 
Lăk

CC tiếng 
DT Ê đê
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TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

VIII Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai

33 Trần Minh Trí 3,66 V.10.05.17 Th.s CC X TT03 B2 x ThS

34 Di sản viên 3,66 V.10.05.17 ĐH CC X TT03 B1 x Anh

IX Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

35 1972 11 năm 4,65 V.10.05.17 ThS TC X A B1 x ThS

X Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

36 Trần Phi Công 3,99 V.10.05.07 ThS SC X TT03 x

37 Trần Thị Vinh 3,99 V.10.05.07 CN TC X TT03 x

38 Lê Thị Ván 3,66 V.10.05.07 CN SC X TT03 Bậc 3 x Anh

39 Tô Thị Nga 3,33 V.10.05.07 CN SC X TT03 Bậc 3 x Anh

05/6/
1982

Phó Trưởng 
phòng

Phòng nghiệp vụ 
Bảo tàng, Bảo 
tàng Đồng Nai

13 năm 
3 tháng

13 năm 
3 tháng

Trương Thị 
Nguyên Hiền

21/10
/1979

Phòng nghiệp vụ 
Bảo tàng, Bảo 
tàng Đồng Nai 

15 năm 
6 tháng

15 năm 
6 tháng

Đặng Thị Mai 
Yên

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng tỉnh 
Đồng Tháp

16/4/
1977

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng tỉnh Hà 
Tĩnh

15 năm 
7 tháng

3 năm 7 
tháng

CN 
tiếng 
Pháp

CN tiếng 
Pháp

14/3/
1979

Tổ trưởng tổ 
chuyên môn 

BQL Di tích 
Nguyễn Du

15 năm 
10 tháng

3 năm 7 
tháng

CN Anh 
văn

CN Anh 
văn

27/6/
1977

Di sản viên 
hạng III

BQL Di tích 
Nguyễn Du

12 năm 
2 tháng

3 năm 7 
tháng

30/12
/1985

Di sản viên 
hạng III

BQL Di tích 
Nguyễn Du

9 năm 9 
tháng

3 năm 7 
tháng
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TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

40 Đỗ Văn Thành 3,99 V.10.05.07 CN X TT03 Bậc 3 x Anh

41 Ngô Đức An 3,66 V.10.05.07 ThS X TT03 Bậc 3 x ThS

XI Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

42 14 năm 04 năm 3,66 V.10.05.17 ĐH TC X TT03 x

XII Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

43 19 năm 3 năm 4,32 V.10.05.17 ThS CC X TT03 B1 x ThS

44 Trưởng ban 18 năm 3 năm 4,32 V.10.05.17 ThS TC X TT03 B1 x ThS

45 Lê Duy Mạnh 18 năm 3 năm 3,66 V.10.05.17 TS TC X B B2 x TS

XIII Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

20/0
2/19
79

Tổ trưởng 
Tổ Dữ liệu 

di sản  

BQL Di tích 
Nguyễn Du

15 năm 
8 tháng

3 năm 7 
tháng

20/3/
1980

Phó Trưởng 
ban phụ 

trách

BQL Di tích Hà 
Huy Tập

12 năm 
11 tháng

3 năm 7 
tháng

Nguyễn Quang 
Bách

28/1
0/19
79

Trưởng 
phòng 

Nghiệp vụ 
Di tích, Di 
sản Phi vật 

thể

Bảo tàng tỉnh Hà 
Giang

Anh B; 
CC BD 
chữ và 
tiếng 
Mông

CC BD 
chữ và 
tiếng 
Mông

Nguyễn Thị 
Huê

10/10
/1979

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng tỉnh 
Hải Dương

Nguyễn Thị 
Thùy Liên

17/9/
2020

Ban Quản lý di 
tích Côn Sơn - 

Kiếp Bạc

06/7/
1980

Phó Trưởng 
ban

Ban Quản lý di 
tích Côn Sơn - 

Kiếp Bạc
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TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

46 Di sản viên 3.66 V.10.05.17 ĐH SC X TT03 x

47 3,66 V.10.05.17 ĐH SC X TT03 x

XIV Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu

48 13 năm 13 năm 3,66 V.10.05.17 ĐH X TT03 x

XV Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

49 Bùi Thị Hường 16 năm 16 năm 3,99 V.10.05.17 ThS TC X TT03 x

XVI Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

50 Đỗ Thị Lan 23 năm 23 năm 4,65 V.10.05.17 ThS TC X B2 x ThS

51 23 năm 23 năm 4,65 V.10.05.17 ThS TC X B B2 x ThS

Nguyễn Thị 
Mỹ Dung

03/01
/1977

Bảo tàng tỉnh 
Hoà Bình

14 năm 
3 tháng

3 năm 4 
tháng

CC 
tiếng 

DT Thái

CC tiếng 
DT Thái

Nguyễn  Thị 
Thu Hiền

01/5/
1979

Phó Trưởng 
phòng

Bảo tàng tỉnh 
Hoà Bình

13 năm 
2 tháng

3 năm 4 
tháng

CC 
tiếng 

DT Thái

CC tiếng 
DT Thái

Phạm Văn 
Thời

22/4/
1979

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng tỉnh 
Lai Châu

Chứng 
chỉ 

tiếng 
Mông

CC tiếng 
Mông

06/06
/1978

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng tỉnh 
Lào Cai

 C, 
Tiếng 
mông

CC tiếng 
Mông

02/8/
1973

Phó Trưởng 
phòng

Bảo tàng - Thư 
viện tỉnh

Kỹ 
thuật 
viên

Nguyễn 
Phương Thảo

20/02
/1974

Trưởng 
phòng

Bảo tàng Thư 
viện tỉnh
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TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

XVII Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

52 11 năm 11 năm 3,33 V.10.05.17 ThS TC X B B1 x ThS

53 16 năm 3,99 V.10.05.17 ThS TC X B C x ThS

54 15 năm 3,66 V.10.05.17 ThS TC X B x

55 Giám đốc Bảo tàng tỉnh 23 năm 2 năm 4,65 V.10.05.17 ĐH CC X B x x

56 Phạm Văn Ân Bảo tàng tỉnh 9 năm 2 năm 3,33 V.10.05.17 ThS X A B1 x ThS

57 13 năm 2 năm 3,99 V.10.05.17 ThS TC X B B1 x ThS

58 Bảo tàng tỉnh 20 năm 2 năm 4,32 V.10.05.17 ĐH X  TT03 x

XVIII Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Hoàng Thị 
Khánh

18/8/
1980

Phó Trưởng 
ban

Ban quản lý Di 
tích Nghệ An

Nguyễn Tiến 
Dũng

26/6/
1975

Trưởng 
phòng

Bảo tàng Nghệ 
An

15 năm 
10 tháng

Phan Thị Hà 
Long

26/12
/1981

Trưởng 
phòng

Bảo tàng Nghệ 
An

15 năm 
10 tháng

CN 
Ngoại 
ngữ

CN 
Ngoại 
ngữ

Nguyễn Thanh 
Nha

16/03
/1969

Anh C 
tiếng 

Khmer

Trên 50 
tuổi

15/0
2/19
84

Phó trưởng 
phòng Hành 

chính

Nguyễn Thị 
Thanh Nga

24/3/
1980

Phó Trưởng 
ban

Ban Quản lý Di 
tích Cái Ngang

Phạm Hùng 
Cường

21/1
0/19
67

Trưởng 
phòng Quản 
lý Bảo tàng

Tiếng 
Khme

Chứng 
chỉ tiếng 

Khme
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TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

59 20 năm 2 năm 4,32 V.10.05.17 ThS TC X  TT03 B1 x ThS

60 Vũ Mạnh Hùng 12 năm 2 năm 3,66 V.10.05.17 ĐH TC X  TT03 ĐH x

61 12 năm 2 năm 3,66 V.10.05.17 ĐH TC X  TT03 B1 x Anh B1

XIX Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

62 15 năm 3 năm 3,99 V.10.05.17 ThS TC X TT03 ĐH x ThS

63 15 năm 3 năm 3.99 V.10.05.17 ĐH TC X TT03 B1 Anh

64 Bùi Huy Toàn Trưởng ban 15 năm 3 năm 4.98 V.10.05.17 ThS CC X TT03 ĐH x ThS

XX Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa

65 9 năm 9 năm 3,66 V.10.05.17 ThS TC X TT03 B1 X ThS

Đỗ Thị Tuyết 
Nhung

20/11
/1977

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng tỉnh 
Thái Bình

4/9/
1977

Trưởng 
phòng 

Nghiên cứu 
Di sản

Bảo tàng tỉnh 
Thái Bình

ĐH 
Ngoại 
ngữ

Trần Thị Thu 
Bình

10/3/
1980

Trưởng 
phòng TBTT

Bảo tàng tỉnh 
Thái Bình

Lương Thị 
Duyên

14/11
/1977

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng tỉnh 
Thái Nguyên

Nguyễn Thị 
Hiền

04/9/
1980

Trưởng 
phòng

Bảo tàng tỉnh 
Thái Nguyên

16/5/
1973

Ban Quản lý 
Khu Di tích Lịch 

sử - Sinh thái 
ATK 

Nguyễn Xuân 
Toán

20/1
2/19
81

Phó Giám 
đốc

Trung tâm Bảo 
tồn Di sản văn 

hóa
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TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

66 15 năm 15 năm 3,99 V.10.05.17 ĐH TC X TT03 B1 X Anh

67 Hoàng Thị Vân 15 năm 15 năm 4,32 V.10.05.17 ThS CC X TT03 B x ThS

XXI Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

68 24 năm 2 năm 4,65 V.10.05.17 ĐH TC X  TT03 x

69 10 năm 2 năm 3,66 V.10.05.17 Th.s TC X  TT03 B1 x

70 Di sản viên 12 năm 2 năm 3,66 V.10.05.17 ĐH TC X  TT03 Trung C x

71 Di sản viên 14 năm 2 năm 3,66 V.10.05.17 ĐH X  TT03 Anh C x

XXII Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

72 Bảo tàng tỉnh 18 năm 4 năm 4,32 V.10.05.17 ĐH CC X  TT03 B x

Nguyễn Thị 
Khuyến

18/3/
1971

Phó Trưởng 
phòng Phòng 
Nghiệp vụ 

Trung tâm Bảo 
tồn Di sản văn 

hóa

30/4/
1975

Phó Trưởng 
phòng Sưu 

tầm  

Bảo tàng tỉnh 
Thanh Hoá

Lý Mạnh 
Thắng

3/11/
1969

Phó Giám 
đốc

Bảo tàng tỉnh 
Tuyên Quang

Anh B, 
CC 

tiếng 
Mông 

CC tiếng 
Mông

Nguyễn Thị 
Hồng Nhung

3/2/1
983

Trưởng 
phòng 

Bảo tàng tỉnh 
Tuyên Quang

CC tiếng 
Dao

Trịnh Minh 
Xuân

11/3/
1984

Bảo tàng tỉnh 
Tuyên Quang

CC tiếng 
Mông

Nguyễn Thị Lệ 
Thanh

21/12
/1978

Bảo tàng tỉnh 
Tuyên Quang

CC tiếng 
Mông

Hoàng Tiến 
Long

22/0
2/19
78

Phó Giám 
đốc

CC tiếng 
Mông
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TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

73 Bảo tàng tỉnh 18 năm 4 năm 4,65 V.10.05.17 ĐH TC X  TT03 B x

74 Trần Hùng Anh Bảo tàng tỉnh 17 năm 4 năm 4,65 V.10.05.17 ĐH TC X TT03  B x

75 Bảo tàng tỉnh 17 năm 4 năm 3,66 V.10.05.17 Th.s TC X TT03  B x

76 15 năm 2 năm 3.66 V.10.05.17 ThS CC X TT03 B2 x ThS

77 9 năm 3 năm 3,00 V.10.05.17 ĐH TC X B B x

XXIII Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

78 Di sản viên 3,66 V.10.05.17 ĐH TC X A x

XXIV Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thị 
Nhung

7/11/
1974

Trưởng 
phòng

CC tiếng 
Mông

29/1
2/19
75

Trưởng 
phòng

CC tiếng 
Mông

Nguyễn Tiến 
Hòa

30/5/
1983

Phó Trưởng 
phòng

CC tiếng 
Mông

Hoàng Thị Vân 
Mai

28/12
/1981

Phó Giám 
đốc

Trung tâm Quản 
lý Di tích và 
Phát triển Du 

lịch tỉnh

Hoàng Thị 
Chiều

30/10
/1988

Phó Trưởng 
phòng

Trung tâm Quản 
lý Di tích và 
Phát triển Du 

lịch tỉnh

Dân tộc 
Thái

Thạch Thị 
Loan

25/7/
1978

Bảo tàng tỉnh 
Sóc Trăng

9 năm 
10 tháng

B -Anh 
Văn, 

lớp 12 
tiếng 

Khmer

Người 
DTTS, 
lớp 12 
tiếng 

Khmer
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TT Họ và tên

Được miễn thi 

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ hoặc 
chức danh 
công tác

Cơ quan, đơn vị 
đang làm việc

Thời 
gian giữ 
hạng (kể 
cả thời 

gian giữ 
ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương)

Thời gian 
gần nhất 

giữ 
ngạch, 
hạng 

cùng chức 
danh, 

chuyên 
ngành 

đăng ký 
dự thi

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của hạng dự thi

Đề án, dự 
án, đề tài 
NCKH 
cấp Bộ, 
ngành, 

tỉnh (Chủ 
trì hoặc 

tham gia)

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi

Hệ số 
lương

Mã số hạng 
chức danh 

nghề nghiệp 
hiện giữ

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
TCCD 
nghề 

nghiệp 
DSV 

hạng II 

Trình 
độ tin 
học

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

79 Giám đốc 23 năm 23 năm 4,65 V.10.05.17 ĐH CC X B x > 50 tuổi

80 Phạm Văn Ẩn 9 năm 9 năm 3,33 V.10.05.17 ThS X A B1 x ThS

81 13 năm 13 năm 3,99 V.10.05.17 ThS TC X B B1 x ThS

82 20 năm 20 năm 4,32 V.10.05.17 ĐH X TT03 x

XXV Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 

83 V.10.05.17 Th.s CC X B x

84 Trưởng Ban 9 năm 3 năm 3,99 V.10.05.17 TS CC X B B2 x TS

Nguyễn Thanh 
Nha

16/3/
1969

Bảo tàng tỉnh 
Vĩnh Long

C, CC 
tiếng 

Khmer

> 50 
tuổi

15/0
2/19
84

Phó Trưởng 
phòng Hành 

chính

Bảo tàng tỉnh 
Vĩnh Long

Nguyễn Thị 
Thanh Nga

24/3/
1980

Phó Ban 
quản lý di 
tích Cái 
Ngang

Bảo tàng tỉnh 
Vĩnh Long

Phạm Hùng 
Cường

21/1
0/19
67

Trưởng 
phòng Quản 
lý Bảo tàng

Bảo tàng tỉnh 
Vĩnh Long

CC 
tiếng 

Khơmer

CC tiếng 
Khơmer

Nguyễn Văn 
Tú

25/4/
1967

Phó Giám 
đốc

Trung tâm HĐ 
VHKH Văn 

Miếu - Quốc tử 
Giám

26 năm 
4 tháng

26 năm 
4 tháng

4,98 + 
VK5

%

CN 
tiếng 
Anh, 
Nga

CN tiếng 
Anh, 
Nga

Nguyễn Doãn 
Văn

22/1
2/19
71

Ban Quản lý Di 
tích Danh thắng


